
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 41 0000 LNMTC 2BT 7cm

7 2 56 3003 SSD độ II

7 3 31 1001 UBT(P) 7cm + VS II/VMC 2lần

8 4 45 4005 UBT (P) 7cm

8 5 37 3022 UBT (T) 6 cm

8 6 27 ĐT UBT (P) 5cm

8 7 35 2002 UBT (T) 8cm

8 8 20 ĐT UBT(P) 7cm

9 9 56 4004 UBT (T) 7 cm

9 10 30 ĐT NXTC 10 tuần

9 11 33 4004 UBT (P) 7cm

11 12 40 ĐT LNMTCBT(T) 6cm

11 13 28 0000 U bì BT (T) 7 cm

11 14 25 1001 UBT (T) 8 cm

11 15 22 ĐT UBT(P) 4cm

16 34 2012 UBT (P) 7cm

17 15 ĐT UBT(P) 10cm

4 0 0

7 1 52 3003 UBT(T) 6cm, CĐPB:Ứ dịch TV

7 2 36 2012 NXTC 12 tuần/ 01 thận hư

7 3 31 0000 VS II + LNMTCBT (T)

8 4 50 2002 UBT (T) 4cm

8 5 32 1001 UBT (P) 7cm/ VMC UBT(T)

THỐNG + M TUYẾT + PHÚC.TTĐT

THỐNG + M TUYẾT + PHÚC.TTĐT

THỐNG + PHÚC.TTĐT

LƯU + G CHUỒN + NG LONG

G CHUỒN + NG LONG

NAM ANH + VY.NT

TRÂN HẠNH + T.HẰNG

TRÂN HẠNH+ T.HẰNG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

P.DUNG+BÙI PHƯỢNG(S)+NG.THẢO(C)

HỒ HOA + TR BÍCH 2

HỒ HOA + TR BÍCH 2

THƯƠNG.BM+ NHỊNH.BM + TRÚC ANH

THƯƠNG.BM + TRÚC ANH

THƯƠNG.BM + TRÚC ANH

NAM ANH + VY.NT

BS PHẨU THUẬT

NGỮ + HỘI (S) + KIỀU LOAN (C) 

Q.KHOA + THIÊN TRANG

THU THỦY + Q.KHOA + THIÊN TRANG

Q.KHOA + THIÊN TRANG

PHAN NGA + THANH TÂM + TH TRÚC

PHAN NGA + TH.TRÚC

PHAN NGA + TH TRÚC

NS bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Tùy tình trạng xử trí

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS treo TC , sửa HÂ

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 08/03/2010 đến ngày 14/03/2010 (Tuần3)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHẠM THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ HÀ

NGUYỄN T  THU THẢO

TRẦN THỊ XUÂN THỦY

BN THAI NGOÀI TC

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ THẮNG

HỒ THỊ HỒNG KÍNH

DƯƠNG T  THANH THẢO

HOÀNG THỊ THIÊM

LÊ THỊ THANH

NGUYỄN T  MỸ DUNG

NGUYỄN T MỸ DIỆU

NGUYỄN T  KIỀU OANH

ĐINH THỊ KIM NHIÊN

NGÔ THỊ HỒNG NHUNG

TRẦN THỊ HỒNG YẾN

PHẠM THỊ HIỀN

LÊ THỊ BÉ THẮM

LÊ THỊ TRẦM

HỌ VÀ TÊN

BN THAI NGOÀI TC

LÊ ÁNH XIẾU

VÕ THỊ MÙI

NGUYỄN T  DIỄM THÚY

400

361

1364

1221

367

217

388

SHC

258

270

316

339

524

323

242

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

334

306

198

284

PM

Ngày: 08/03/2010 

Ngày: 09/03/2010 

281

290

293

738



8 6 21 ĐT UBT (P) 6cm

8 7 42 1001 LNMTCBT(P) 5cm

8 7 27 1001 UBT (T) 7cm

9 8 47 6006 UBT (P) 6cm

9 9 34 1001 LNMTC 2BT 6cm

9 10 23 0000 UBT (P) 7cm

11 12 23 1001 UBT (T) 9cm

11 13 22 1001 UBT (P) 7cm

11 14 37 0010 UBT (P) 7cm

11 15 19 ĐT UBT (P) 6cm

16 30 1011 UBT (T) 5cm

17 26 ĐT UBT (T) 6cm

4 0 0

7 1 55 4024 UBT (T) 7cm

7 2 46 1001 UBT 2 bên 7cm 

7 3 29 1001 VS II

8 4 47 3023 UBT 2 bên 6cm 

8 5 29 1011 UBT 2 bên 8cm/VMC Bóc UBT

8 6 24 ĐT UBT (T) 7cm

8 7 41 2002 UBT (T) 7cm

8 8 19 ĐT U bì BT 2 bên 5cm 

9 9 55 4004 UBT (T) 5cm

9 10 45 2013 UBT (P) 7cm/VMC 2lần

9 11 22 ĐT UBT 2 bên 6cm 

11 12 43 2002 UBT (P) 8cm

11 13 25 0000 LNMTC 2BT 4cm

11 14 32 2002 UBT (P) 6cm

11 15 22 ĐT U bì BT (P) 5cm

16 24 1011 UBT (T) 8 cm

H.TUẤN + HỮU THỊNH

TUYẾT NGA + VÕ

TUYẾT NGA + VÕ

DỰ BỊ

Q.HIẾU + TRINH

Q.HIẾU + TRINH

CHƯƠNG + NGÂN + NG TÚ

CHƯƠNG + NGÂN 

CHƯƠNG + NGÂN 

H.TUẤN + HỮU THỊNH

HƯNG.TTĐT + NHỊNH.BM +V.HÙNG

HƯNG.TTĐT + NHỊNH.BM +V.HÙNG

HƯNG.TTĐT + V.HÙNG

V.THÀNH + Q.NHẬT + VY.NT

V.THÀNH + Q.NHẬT 

V.THÀNH + Q.NHẬT 

TR.THẢO + K.LIÊN

MỸ NGỌC + TH TRÚC

MỸ NGỌC + TH TRÚC

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

ĐỖ HIẾU + THU

ĐỖ HIẾU + THU

M.LOAN + NHỊNH.BM + QUANG

M.LOAN + N.QUANG

M.LOAN + N.QUANG

TR.THẢO + K.LIÊN

G CHUỒN + NG LONG

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHAN THỊ HUẾ

NGUYỄN THỊ SINH

NGUYỄN THỊ HIỀN

LÊ THỊ MAI

NGUYỄN NG PHƯƠNG THỦY

TRẦN THỊ HUỆ

NGUYỄN T  HẰNG VI

TRẦN THỊ LUẬN

NGÔ THỊ HƯƠNG

TRẦN T  HUYỀN HƯƠNG

TRƯƠNG THỊ MỸ XUYÊN

TRẦN THỊ NGỌC HÒA

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

NGUYỄN T KIM BẢO

NGUYỄN T  HẢI HÀ

BN THAI NGOÀI TC

NGUYỄN THỊ ƠI

LÊ THỊ LỆ HỒNG

NGUYỄN THỊ NGA

LÊ THỊ KIM ANH

TRẦN THỊ DUNG

HUỲNH THỊ LÊ

TRẦN THỊ YẾN PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ LAN

VÕ THÚY AN

TÔ THỊ MỸ THANH

PHÙNG NGỌC TUYẾN

ĐOÀN THỊ ĐÓN

TRƯƠNG THỊ BÌNH

1421

314

423

411

352

1388

412

542

11550

377

380

502

644

1391

1394

1331

547

504

300

472

426

1340

350

11736

454

292

368

384

Thứ: TƯ 
Ngày: 10/03/2010 



17 23 1021 UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 46 1001 UBT (T) 5cm

7 2 39 3003 UBT (P) 5cm,CĐPB:NXTC 

7 3 28 0000 LNMTC 2BT 4cm/Mong con

8 4 49 3013 UXTC 12tuần  

8 5 44 2012 UBT(P)4cm/VMCNSCắt 1/2TC

8 6 29 ĐT LNMTCBT(T) 7cm 

9 7 50 2002 TSĐGĐHNMTC  

9 8 28 1001 UBT (P) 10cm 

9 9 20 ĐT U bì BT (P) 6cm 

11 10 39 ĐT UBT (T) 5cm

11 11 29 1001 UBT (T) 6cm/VMC 

11 12 25 1001 UBT (P) 7cm 

9 12 31 0000 UBT (T) 6cm

11 13 25 1001 UBT (P) 5cm

4 0 0

7 1 50 2002 UBT (P) 5cm

7 2 41 1011 NXTC 12tuần 

7 3 38 2002 POLYPE lòng TC

8 4 51 ĐT UBT (T) 6cm

8 5 28 ĐT UBT 2 bên 8cm 

8 6 22 0000 UBT (P)

8 7 39 2012 LNMTCBT(P) 5cm

8 8 35 ĐT UBT (T) 7cm

9 9 50 3003 UXTC 12tuần

9 10 44 2002 UBT (P) 7cm

9 11 24 2002 UBT 2 bên 7cm / VMC

NGỌC HẢI+ KHOA.BM

NGỌC HẢI + KHOA.BM

D.MINH + PHẠM HẢI + HIỀN.CĐT 

D.MINH + HIỀN.CĐT

D.MINH + HIỀN.CĐT

M.TÂM + MỸ THANH 

M.TÂM + MỸ THANH 

NGỌC HẢI + NHỊNH.BM + KHOA.BM

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HUỲNH HẢI+Đ.TRỌNG(S)+HẠNH3(C)

MỸ NHI + N.DIỆP + LÊ DIỆP 

MỸ NHI + N.DIỆP + LÊ DIỆP

MỸ NHI + LÊ DIỆP 

THỌ + X.TRANG 2

THỌ + X.TRANG 2

THỌ + X.TRANG 2

K.HOÀNG + ÁI KHANH

K.HOÀNG + ÁI KHANH

K.HOÀNG + ÁI KHANH

BÁ + N.ĐIỆP2 + THỤC TRANG

BÁ +  THỤC TRANG

BÁ + THỤC TRANG

XUÂN CẨM + N ĐIỆP1 + T.MAI

XUÂN CẨM + T.MAI

XUÂN CẨM + T.MAI

DỰ BỊ

THĂNG.BM + T.NGỌC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc NX, Nếu k/đ Cắt TC chừa 2PP

NS BTC, CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP (P) KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC , Cắt đốt NMTC

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

LÊ THỊ THÚY ÁI

NGUYỄN THỊ CẨM LINH

TRỊNH THỊ LỆ

TRẦN THỊ TUYẾT

ĐOÀN THỊ MỸ TÚ

LÊ THỊ TỐ NGA

NGUYỄN THỊ LÀI

CÔ THỊ NƯƠNG

NGUYỄN NGỌC DUNG

LÊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN T  NGỌC LÝ

PHẠM THỊ THANH TÂM

ĐẶNG DIỄM KIỀU

LƯU THỊ HỒNG HÀ

TRẦN T THANH HOA

NGUYỄN THỊ LINH

BN THAI NGOÀI TC

NGUYỄN THỊ OANH

PHẠM THỊ TRINH

NGUYỄN THỊ TRÚC LY

TRẦN THỊ DÁN

LÊ NGỌC DUNG

PHẠM THỊ DUNG

NGUYỄN T KIỀU MẾN

BN THAI NGOÀI TC

VÕ THỊ THẢO

TRẦN THỊ KIỀU

TĂNG THỊ MỸ LỆ

441

464

163

484

11761

648

498

543

662

466

1211

460

369

481

1420

522

666

11811

448

596

923

11991

1397

619

395

421

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 11/03/2010 

Ngày: 12/03/2010 



11 12 32 1001 UBT (P) 8cm/VMC UBT

11 13 25 1011 UBT (P) 7cm

11 14 40 2012 UBT (P) 6cm

11 15 25 0000 UBT (T) 8cm

16 25 ĐT UBT (P) 6cm

17 26 1001 UBT 6cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BPNGA + TRINH

BPNGA + TRINH

M.TUẤN+ H. PHƯƠNG 

M.TUẤN + H. PHƯƠNG 

NS Bóc u, KTSD

Ngày 4 tháng 3 năm 
2010

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

LÊ THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ BÉ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ TRUYỀN

HUỲNH THỊ HÂN

PHẠM THỊ HẢI

507

486

465

1414

1393

473


